
 

  

Dung sai kích thước/ Tolerance: 5%  
Sản phẩm có thể đặt hàng theo kích thước yêu cầu/ Customized size available 

 

 

 

 

 

 
 

       
                

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mã sản phẩm 
   [Product code] 

Ø O 
[mm] 

Ø A 
[mm] 

Ø D 
[mm] 

Ø C 
[mm] 

H1 
[mm] 

H2 
[mm] 

E 
[mm] 

Lắp ống 
[Fit to pipe] 

SB9-D60 51 61 150 170 40 50 55 D60 

SB9-D75 63 76 150 170 40 50 55 D75 

SB9-D90 78 91 150 170 40 64 55 D90 

SB9-D110 94 115 150 170 40 64 55 D110, D114 

SB9-D125 108 126 234 305 40 64 82 D125 

SB9-D140 118 141 234 305 40 70 82 D140 

SB9-D160 140 170 234 305 45 70 82 D160,D168 

SB9-D180 150 183 234 305 45 80 82 D180 

Phễu thu nước ban công / Balcony Drain 

MODEL SB9 
 

▪ Vật liệu/ Material : Cast iron + SUS304/SUS201  (Gang + Inox 304/201) 
▪ Tiêu chuẩn vật liệu/ Material Standard: ASTM 
▪ Bền chắc, Đẹp- tinh tế/ Stable, High-beauty 
▪ Lắp đặt, bảo dưỡng dễ dàng/ Easy installation, Easy maintenance 

Chuôi thoát nước là chuôi trơn hoặc 
chuôi ren trong/ren ngoài (tùy chọn) 


